
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO

Số:
02/2018/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
26 tháng
1 năm
2018

Sign In

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  02/2018/TT-BGDĐT            Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018   

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy

định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công

nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2011

của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý tài chính đối

với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí;
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Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về quản lý

dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về quản lý dự án sản xuất thử

nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

14 tháng 3 năm 2018 và thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng

10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản

lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ đang thực hiện trước thời điểm Thông tư này

có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành Quy định về quản lý dự án sản xuất  thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.

Điều 3. Các đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, viện

nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vận

dụng Quy định này để xây dựng và ban hành quy định về quản lý dự án sản xuất thử

nghiệm cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thủ

trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các đại học vùng, học

viện, hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, viện trưởng các

viện nghiên cứu, giám đốc các trung tâm nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Giáo

dục và Đào tạo  và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư

này./.

 

  Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước;

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG



 
 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng quốc gia Giáo dục và PTNNL;                  

- Ban Tuyên giáo TW;                        

- Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Bộ KHCN;                     

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư

pháp;                                    

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, PC,

KHCNMT.                                                                          
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Nguyễn Văn Phúc
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QUY ĐỊNH
Về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT

 ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 



Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ thuộc trách

nhiệm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: xác định, tuyển chọn, giao trực

tiếp, thẩm định và quyết định giao dự án; tổ chức triển khai và kiểm tra tình hình thực

hiện dự án; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án.

2. Quy định này áp dụng đối với các đại học vùng, học viện, trường đại học, trường

cao đẳng sư phạm, viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ

Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân được tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện

dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân).

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong quy định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tuyển chọn là việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất

để thực hiện dự án theo đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua việc xem

xét, đánh giá các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo những yêu cầu, tiêu chí

được quy định. 

2. Giao trực tiếp là việc chỉ định tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, điều kiện và

chuyên môn phù hợp để thực hiện dự án theo đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Dự án sản xuất thử nghiệm là nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm ứng dụng

kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm để thử nghiệm các giải pháp,

phương pháp, mô hình quản lý kinh tế - xã hội hoặc sản xuất thử ở quy mô nhỏ

nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời

sống.

          Điều 3. Mục tiêu và thời gian thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là dự

án) nhằm mục tiêu sau:



a) Ứng dụng kết quả nghiên cứu, các kỹ thuật tiến bộ để hoàn thiện, đổi mới công

nghệ; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất hoặc sản phẩm mới có chất lượng và

tính cạnh tranh cao, đáp ứng được các yêu cầu của ngành Giáo dục và hiệu quả

kinh tế - xã hội;

b) Góp phần đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, nâng cao

năng lực nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ của các cá nhân, đơn vị trực

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng tính từ khi được phê duyệt và cấp

kinh phí thực hiện. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết

định nhưng thời gian tối đa không quá 36 tháng.

Điều 4. Tài chính của dự án

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện dự án bao gồm:

a) Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và

công nghệ hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là nguồn ngân sách

sự nghiệp khoa học và công nghệ);

b) Nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và

Đào tạo:

- Nguồn thu hợp pháp của tổ chức chủ trì dự án;

- Nguồn huy động từ các doanh nghiệp và nguồn vốn tài trợ của các cá nhân và tổ

chức khác.

2. Mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với dự án sử dụng nguồn ngân

sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được thực hiện theo các quy định tài chính

hiện hành và phù hợp với các định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm của ngành

trong từng giai đoạn.  

 3. Công tác quản lý tài chính

a) Đối với dự án có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ: được

thực hiện theo quy định tài chính hiện hành của Nhà nước;

b) Đối với dự án sử dụng nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ:

kinh phí hoạt động của các hội đồng: xác định, xét chọn, thẩm định dự án, đánh giá


